                             ÔN TẬP VĂN BẢN :MÂY VÀ SÓNG
                                                               (Ta-go)

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	*GV cho HS nhắc lại những kiến thức cơ bản về VB.
	I. Kiến thức cơ bản về tác phẩm 
1. Tác giả - Ta-go (1861-1941) tên đầy đủ là Ra-bin-đra-nát Ta-go.
- Ông là một danh nhân văn hóa, là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ.
2. Khái quát lại kiến thức chung văn bản
* Thể thơ: thơ văn xuôi.
* Chủ thể trữ tình: người con (em bé) 
* Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả.
 * Chủ đề: tình mẫu tử
 * Giọng thơ: tâm tình, thủ thỉ, trò chuyện, thiết tha.
3. Khái quát kiến thức văn bản
1. Cuộc trò truyện của em bé với mây và sóng
a. Lời rủ rê của mây và sóng
- Thế giới của những người trên mây, dưới sóng: “Bình minh vàng, vầng trăng bạc” lời kể, tả của những người trên mây, dưới sóng đã mở ra trước mắt em bé một thế giới:
+ Xa xôi, rộng lớn, chứa đựng biết bao điều bí ẩn.
+ Rực rỡ lung linh, huyền ảo (ánh sáng mặt trời vàng vào buổi bình minh, ánh sáng vầng trăng bạc khi đêm về).
+ Vui vẻ và hạnh phúc (chỉ có ca hát và rong chơi khắp chốn từ khi thức dậy cho đến chiều tà)
-> thế giới với người “trên mây”, “trong sóng” vô cùng hấp dẫn, gợi lên những khao khát được khám phá, được ngao du ở những xứ sở xa xôi.
- Tâm trạng của em bé: thể hiện ở câu hỏi về cách thức đi chơi: “Nhưng tôi làm sao gặp được các bạn?”
Qua đó, em bé thể hiện khao khát được đến những nơi ấy. Những câu hỏi của em chứa bao háo hức, thiết tha mong muốn được lãng du tới những xứ sở thần tiên, được rong ruổi khắp nơi, được vui chơi với những trò chơi thú vị, hấp dẫn.
b. Lời từ chối và lí do từ chối
- Lời từ chối: Em bé đã từ chối dứt khoát mà day dứt bằng những câu hỏi lại:
+Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?
+Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?
Lí do từ chối: 
+ Với em, điều quan trọng và có ý nghĩa hơn những cuộc phiêu du chính là sự chờ đợi, mong mỏi em trở về nhà của mẹ. 
- Ý nghĩa: xuất phát bởi tình mẹ con, đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử.:
+ Mẹ yêu em nên luôn mong muốn em ở bên mẹ.
+  Em yêu mẹ nên em hiểu tấm lòng của mẹ. Với em, được ở bên mẹ, được làm mẹ vui và được mẹ yêu thương, che chở là niềm vui, niềm hạnh phúc không có gì sánh bằng. 
-> Lòng mẹ yêu con và con yêu mẹ đều da diết biết chừng nào. Tình cảm 2 chiều nên cùng tha thiết cảm động.
- Tình cảm của tác giả: Tác giả rất yêu trẻ, am hiểu đời sống tình cảm của trẻ thơ  miêu tả tinh tế tâm lí trẻ thơ.
- Nghệ thuật: nhân hóa, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu.
2. Những trò chơi do em bé sáng tạo ra
a. Trò chơi đóng vai
Em bé tưởng tượng ra những trò chơi thú vị:
· Trò chơi 1: Với mây:
+ Con là mây
+ Mẹ là trăng                                       
 → Hai bàn tay con ôm lấy mẹ lấy mẹ; Mái nhà ta là bầu trời xanh thẳm
· Trò chơi 2: Với sóng:
+ Con là sóng
+ Mẹ sẽ là bến bờ kì lạ                     
→ Con lăn, lăn, lăn mãi rồi se cười vang vỡ tan vào lòng mẹ   
=>Nhận xét:
	- Trò chơi của bé thật sáng tạo “thú vị” và “hay hơn” vì thể hiện niềm hạnh phúc vô biên của con hoà trong tình yêu thương của mẹ giữa thiên nhiên vũ trụ và cuộc sống con người.
- Các hình ảnh thiên nhiên mây, trăng, sóng biển luôn vĩnh cửu  tượng trưng cho sự vĩ đại và bất diệt của tình mẫu tử, không ai có thể tách rời, chia cắt.
			b. Tình mẹ con
* Em bé rất yêu mẹ:
+ Em mong muốn được ở bên mẹ, vui chơi cùng mẹ. Lời mời gọi em bé đi chơi của những người ở trên mây, dưới sóng rất tha thiết lặp đi lặp lại, sự từ chối của em bé vì thế càng cương quyết hơn.
+ Bên mẹ, em đã sáng tạo ra trò chơi thú vị hấp dẫn, để mẹ cùng vui chơi với em.
+ Trong trò chơi ấy, em bé vừa được thỏa ước mong làm mây, làm sóng tinh nghịch, bay cao, lan xa phiêu du khắp chốn; lại vừa được quấn quýt bên mẹ - như mây quấn quýt trăng, như sóng vui đùa bên bờ biển.
 * Tình mẹ yêu con:
+ Mẹ muốn con ở bên để chăm sóc, chở che, vỗ về. “mẹ mình đang đợi mình ở nhà”, “Buổi chiều, mẹ luôn muốn mình ở nhà”
+ Trong trò chơi, mẹ là vầng trăng dịu hiền, lặng lẽ tỏa sáng mỗi bước con đi, là bờ biển bao dung ôm ấp, vỗ về suốt cuộc đời con, là bầu trời xanh dịu mát, yên bình vĩnh cửu chờ đợi, che chở con
+ Tấm lòng người mẹ như bến bờ cho con neo đậu, thoát khỏi những cám dỗ ở đợi. Tình mẹ con đã hòa quyện lan tỏa trong sóng, thâm nhập khắp vũ trụ mênh mông nên “không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.”
* Đặt tình mẫu tử trong mối quan hệ với thiên nhiên vũ trụ, nhà thơ đã thể hiện cảm hướng tôn vinh ca ngợi tình mẫu tử bao la, thiêng liêng, vĩnh cửu.
* Đặc sắc nghệ thuật
Thể thơ văn xuôi, kết hợp các yếu tố tự sự và miêu tả để làm nổi bật cảm xúc, tình cảm yêu mến của nhà thơ với trẻ thơ.
- Giọng điệu tâm tình trò truyện, cách thức lặp lại biến đổi trong cấu trúc bài thơ.
- Sử dụng nhiều phép tu từ  nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ đặc sắc.
- Hình ảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng.
* Giá trị nội dung:
- Ca ngợi tình mẹ con thiêng liêng, bất diệt.
- Bài thơ cho ta những triết lí thầm kín:
+ Con người trong cuộc sống vẫn thường gặp những cám dỗ. Muốn khước từ chúng cần có những điểm tựa vững chắc (trong đó có tình mẫu tử)
+ Trí tưởng tưởng của tuổi thơ vô cùng phong phú, nhưng hạnh phúc không phải là những điều gì xa xôi, bí ẩn, do ai đó ban cho mà ở ngay trên trần thế và do chính con người tạo nên.
+ Mối quan hệ giữa tình yêu và sự sáng tạo.

	*GV cho HS thực hành luyện tập đọc hiểu VB.
	II. Luyện tập 



LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU NGỮ LIỆU NGOÀI SGK
ĐỀ SỐ 1
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 
                                 “…Quê hương là vòng tay ấm
                                  Con nằm ngủ giữa mưa đêm
                                  Quê hương là đêm trăng tỏ
                                  Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
                                               ….

                                   Quê hương mỗi người chỉ một
                                 Như là chỉ một mẹ thôi
                                   Quê hương nếu ai không nhớ
                                   Sẽ không lớn nổi thành người.”
                                         (Trích bài thơ «Quê hương” – Đỗ Trung Quân)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ trên?
Câu 2. Xác định nội dung của đoạn thơ?
Câu 3. Tìm và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ? 
Câu 4. Qua đoạn thơ tác giả muốn gửi gắm tới người đọc thông điệp gì?
GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ trên: biểu cảm                             
Câu 2. Xác định nội dung của đoạn thơ: Đoạn thơ đã thể hiện được tình cảm yêu thương, gắn bó tha  thiết, sâu nặng với quê  hương của tác giả.
Câu 3. 
- Biện pháp tu từ: 
+ Điệp ngữ “quê hương” được lặp lại 4 lần.
+ So sánh: Quê hương là vòng tay ấm; là đêm trăng tỏ; như là chỉ một mẹ thôi.
- Tác dụng: Nhẫn mạnh tình yêu tha thiết, sự gắn bó sâu nặng với quê hương của tác giả. Đồng thời đã làm nổi bật hình ảnh quê hương thật bình dị, mộc mạc nhưng cũng thật ấm áp, gần gũi, thân thương, máu thịt, thắm thiết.
Câu 4. 
- HS xác định thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân:
+ Vai trò của quê hương.
+ Giáo dục tình yêu quê hương.
…

